ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN : HÓA HỌC  11

A – LÝ THUYẾT

I. Chương 1 : Sự điện li


1/- Chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, viết phương trình điện li.

· Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li ra ion

· chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần phân tử điện li ra ion.

· Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành ion.

· Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do có sự dịch chuyển của các ion trong dung dịch

2/- Định nghĩa axit, bazơ, muối axit và muối trung hòa, hidroxit lưỡng tính, axit nhiều nấc theo thuyết Arêniut.

· axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.

· axit nhiều nấc là axit khi tan trong nước có thể phân li nhiều nấc ra ion H+.

· bazo là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-.

· Hidroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazo

· Muối khi tan trong nước phân li ra cation kim loại( amoni) và anion gốc axit.

· Muối trung hòa là muối khi tan trong nước không thể phân li ra H+.

· Muối axit là muối khi tan trong nước có thể phân li ra H+.


3/- Khái niệm và cách tính pH. Xác định môi trường axit, môi trường trung tính, môi trường kiềm.
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 Ph = 7      môi trường trung tính.
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 môi trường axit.
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môi trường bazo


4/- Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dd chất điện li. Viết phương trình ion đầy đủ và thu gọn.

· Phản ứng trao đổi ion là phản ứng giữa các ion trong dung dịch chất điện li xẩy ra khi sản phẩm tạo thành có chất kết tủa, chất điện li yếu hoặc chât

· cách viết phương trình ion thu gọn: viết pt phân tử, phương trình ion sau đó rút gon các ion giống nhau ở hai vế ta được phương trình ion thu gon.

II. Chương 2 : Nitơ - Photpho

	Nito
	Photpho

	1. Đơn chất  nito (N2) N ( N

a. Cấu tạo
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Ô 7, chu kì 2, nhóm VA.

Độ âm điện: 3,04
Số oxi hóa: -3, 0,+1,+2, +3, +4,+5

b. Tính chất

* Tính chất vật lí

-Chất khí ko màu, không mùi, không duy trì sự sống

-Ít tan trong nước

- bền ở nhiệt độ thường
* Tính chất hóa học

 Tính khử

 N2    +    O2   
[image: image6.wmf]3000

o

C

¾¾¾®

         NO

tính oxi hóa

N2     +   3H2    
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    2NH3
N2       +   3Ca   
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  Ca3N2   

- Điều chế

NH4NO2 
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            N2+2H2O

-chưng cất phân đoạn kk lỏng

ứng dụng:  -tạo môi trường trơ, nguyên liệu điều chế NH3.

2. Amoniac (NH3)

  * Tính chất vật lí

-chất khí mùi khai

-Tan nhiều trong nước
* Tính chất hóa học

-Tính bazo yếu   NH3   + H2O 
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NH4+ + OH-
      NH3      +   HCl  →     NH4Cl
NH3   + 2H2O  +  CuCl2   → Cu(OH)2   + NH4Cl
  Tính khử

NH3   +  O2   →   N2    +   H2O

Điều chế

2NH4Cl + Ca(OH)2 ( 2NH3 + CaCl2 + 2H2O

N2     +   3H2    
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    2NH3
-điều chế phân bón 

-nguyên liệu sản xuất HNO3

3. Muối amoni (NH4+ )  
  * Tính chất vật lí

-Dễ tan, kém bền

-điện li mạnh

* Tính chất hóa học
Tác dụng với dung dịch kiềm

2NH4Cl + Ca(OH)2 ( 2NH3 + CaCl2 + 2H2O

Dễ nhiệt phân

NH4Cl
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 NH3      +   HCl  

4. Axít nitric (HNO3)
* Tính chất vật lí

-chất lỏng không màu, dễ bị phân hủy → dd có màu vàng nâu
- Tan vô hạn trong nước 

* Tính chất hóa học
- là axit mạnh
-là chất oxi hóa mạnh 
3Cu  +   8HNO3(l) → 3Cu(NO3)3  + 3NO +4H2O                                      
5HNO3đặc +3P
[image: image13.wmf]®

 3H3PO4  + 5NO2 +2H2O     
FeO +  4HNO3đặc →Fe(NO3)3  + NO2 +2H2O                                                             

* điều chế
NaNO3 + H2SO4 ( NaHSO4 + HNO3

-NH3( NO ( NO2 ( HNO3
Muối nitrat  (NO3-)

-Dễ tan 

-điện li mạnh

- dễ bị phân hủy 
2NaNO3 
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 2NaNO2 + O2
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2Cu(NO3)2
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 2CuO + 4NO2
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2AgNO3  
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 2Ag + 2NO2
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	1. Đơn chất P.

a. Cấu tạo
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Ô 15, chu kì 3, nhóm VA.

Độ âm điện: 2,19

Số oxi hóa: -3, 0, +3, +5

b. Tính chất

* Tính chất vật lí

- P có hai dạng thù hình là P đỏ và P trắng

- P trắng kém bền, P đỏ bền

- P trắng độc, P đỏ không độc.

* Tính chất hóa học

- tính oxi hóa

- tính khử
Lưu ý: - P trắng hoạt động mạnh hơn P đỏ

ở đk thường P hoạt động mạnh hơn N2.

2. Axit photphoric H3PO4 và muối PO43-.

a. Cấu tạo

CTPT: H3PO4
CTCT: 

- Trong hợp chất P có số oxi hóa -3, +3, +5 .

b. Tính chất

Là axit ba nấc, có độ mạnh trung bình, có đủ tính chất của một axit, không có tính oxi hóa

H3PO4 + 2NaOH 
[image: image23.wmf]®

 Na2HPO4 + H2O (1)

Nếu a = 2:

H3PO4+2NaOH 
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 Na2HPO​4 + 2H2O (2)

c. điều chế

5HNO3đặc +3P
[image: image25.wmf]®

 3H3PO4  + 5NO2 +2H2O                                      

Ca3(PO4)2+3H2SO4đ
[image: image26.wmf]®

3CaSO4+ 2H3PO4
Hoặc: 
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d. muối photphat

phân loại:        Muối trung hoà

2 loại                                                đihirophotphat

                           Muối axit

                                                         đihirophotphat

tính tan: muối đihidro photphat dễ tan

muối trung hòa và muối hidrophotphat  kim loại kiềm, amoni tan, còn lại không tan
nhận biết: Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Na3PO4:

3Ag+ + PO43- 
[image: image28.wmf]®

 Ag3PO4(                  (Màu vàng)


[image: image29.wmf]®

 Dung dịch AgNO3 làm thuốc thử nhận biết muối tan photphat


III. Chương 3 : Cacbon – Silic


1/- Vị trí, cấu hình e nguyên tử, các dạng thù hình, tính chất vật lí, ứng dụng, điều chế.


2/- Tính chất hóa học cơ bản của : cacbon, hợp chất cacbon, silic, hợp chất silic.

	
	Cacbon 
	Silic 

	Cấu tạo

Vị trí

Sô oxh

TCHH


	
[image: image30.wmf]12222
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Ô 6, chu kì 2, nhóm IVA

Số oxi hóa: - 4, 0, +2, +4

Tính khử

C + O2 
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 CO2
Tính oxi hóa

3C + 4Al  
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 Al4C3.
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Ô 14, chu kì 3, nhóm IVA

Số oxi hóa: - 4, 0, +2, +4

Tính khử

Si + O2 
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SiO2
Tính oxi hóa

Si + 2Mg  
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	CO, CO2
	SiO2

	Cấu tạo

TCVL

TCHH

Điều chế

ứng dụng
	* CO

oxit trung tính,
2CO   +   O2 
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   CO2
có tính khử mạnh

CO  +  Fe2O3
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Fe + CO2

* CO2.

Là oxit axit, tác dụng với nước, oxit bazo, dd bazo

CO2 + NaOH → NaHCO3
Có tính oxi hóa
	Tác dụng với kiềm nóng chảy

SiO2 + 2KOH 
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 K2SiO3 + H2O

Tác dụng với axit HF

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O



	
	Axit cacbonic, muối cacbonat
	Axit silixic, muối silicat

	Cấu tạo

TCVL

TCHH

Điều chế

ứng dụng
	H2CO3 là axit yếu, kém bền, tính chất giống CO2. 

Muối cacbonat

Muối cacbonat kim loại kiềm dễ tan,bền, các muối còn lại ko tan bị nhiệt phân.

Muối hidrocacbonat dễ tan, dễ nhiệt phân
CaCO3 
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 CaO + CO2
Tác dụng với dd axit
CaCO3 + 2HCl 
[image: image40.wmf]®

 CaCl2 + CO2 H2O
	H2SiO3 là axit dạng rắn ít tan trong nước, là axit rất yếu.

Muối silicat: chỉ có muối silicat của kim loại kiềm là tan được. muối silicat được dùng trong công nghiệp silicat


IV. Chương 4 : Đại cương về hóa học hữu cơ


1/- Khái niệm chất hữu cơ, CTPT, CTCT, chất đồng đẳng, chất đồng phân. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ.

· Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon( trừ CO, CO2, muối các bonat ,….)
· Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử

· CTPT là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử

· CTCT biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết( liên kết đơn, bội) của các nguyên tử trong phân tử.

· Đồng đẳng  là những HCHC có thành phần hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH2, có tính chất hóa học tương tự nhau

· Đồng phân là những HCHC khác nhau có cùng CTPT.

· Đặc điểm chung của các HCHC: cấu tạo từ các nguyên tố phi kim, chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. HCHC có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, phần lớn không tan trong nước. HCHC dễ cháy, phản ứng chậm, xẩy ra theo nhiều hướng khác nhau tùy thuộc vào đk phản ứng.
· Phân loại hợp chất hữu cơ

 Phân loại theo thành phần nguyên tố

- hiđrocacbon: Chỉ chứa C và H

- Dẫn xuất của hiđrocacbon: ngoài H còn có O, Cl, S... 

Phân loại theo mạch cacbon

- HCHC mạch không vòng.

- HCHC mạch vòng.


2/- Phân tích định tính và phân tích định lượng hợp chất hữu cơ.
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3/- Nội dung thuyết cấu tạo hóa học. Liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ.

- trong phân tử HCHC, các nguyên tử lk với nhau theo đúng hóa trị và trật tự nhất nhất định. Thứ tự đó gọi là cấu tạo hóa học. sự thay đổi thứ tụa đó sẽ tạo ra chất khác.

- trong phân tử HCHC, cacbon có hóa trị bốn. nguyên tử cacbon không những lk với các nguyên tử ngto khác mà còn liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon( mạch vòng, nhánh, không nhánh)

- tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học

V. Các dạng bài tập hóa học:

1/-  Tính lượng chất (khối lượng, thể tích) đã phản ứng hoặc tạo thành theo tỉ lệ phương trình phản ứng.

2/-  Tính nồng độ mol ion trong dd chất điện li. Tính pH, [H+], [OH-] của dd.

3/-  Hoàn thành chuỗi phản ứng

4/-  Bài tập cho kim loại tác dụng với dd HNO3.

5/-  Bài tập về nhiệt phân muối nitrat kim loại.

6/-  Bài tập cho axit nhiều nấc (CO2, H3PO4) tác dụng với dd bazơ.

7/-  Bài tập nhận biết các ion: 
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8/-  Bài tập viết công thức cấu tạo

9/-  Bài tập xác định thành phần % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

   - bài tập xác định công thức đơn giản, công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.
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